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BẢNG D1- KHỐI TIỂU HỌC 
         
TT SBD Họ và tên học sinh Lớp Trường Tiểu 

học Quận/huyện Tên Phần phần mềm Giải 

1 581 Võ Trung  
Nguyễn Khánh 

Kiên 
Minh 5/1 Ngô Gia Tự 

Hoàng Văn Thụ Sơn Trà Lịch sử Việt Nam thời kỳ phong 
kiến  Nhất 

2 498 Đặng Văn  Trung 5/2 Lý Công Uẩn Hải Châu Bé làm quen với "Chữ, số"  
dành cho trẻ từ 5-7 tuổi Nhất 

3 514 Nguyễn Ngọc  
Võ Văn 

Thiện 
Lợi 5/3 Trần Cao Vân Thanh Khê Diễn đàn học tập Nhất 

4 533 Lê Trung Phước 5/3 Phù Đổng Hải Châu Máy chiếu, loa Nhất 
5 540 Hứa Trần Bảo Ngọc 5/2 Núi Thành Hải Châu "Bảo mật thông tin trong ảnh" Nhất 

6 526 Lê Bá Anh  Phú 4.5 Huỳnh Ngọc Huệ Thanh Khê Học từ vựng tiếng Anh qua hình 
ảnh Nhất 

7 577 Phạm Hoàng  
Phan Xuân 

Ân 
Hòa 5/1 Nguyễn Thái Học Sơn Trà "Cá mập săn mồi" Nhất 

8 582 Nguyễn Khánh  
Vũ Trần Anh 

Trang 
Quân 5/1 Chi Lăng  Sơn Trà Quà tặng cuộc sống  Nhất 

9 549 Nguyễn Trần Khôi Nguyên 5/6 Phan Thanh Hải Châu Phần mềm: Học tốt toán 5 Nhất 

10 583 
Đinh Văn Thiên  
Thái Đại 
Nguyễn Lan 

Phú  
Nhật 
Anh 

5/1 Lương Thế Vinh   Sơn Trà Tìm hiểu về lễ hội truyền thống 
Việt Nam trên điện thoại di động  Nhất 

11 565 Nguyễn Võ Anh Khoa 5/14 Phù Đổng Hải Châu Việt Nam quê hương em Nhì 
12 517 Nguyễn Văn Quốc 5/6 Phù Đổng Hải Châu Em vào lớp 1 Nhì 

13 585 Nguyễn Tùng 
Võ Hoàng Bảo 

Quân 
Chi 5/5 Trần Cao Vân Thanh Khê Website Thế giới động vật Nhì 

14 518 Lê Bảo  Quý 5/3 Phù Đổng Hải Châu Em yêu khoa học Nhì 

15 578 Cái Lê Thảo  
Lê Hoàng 

Nguyên 
Lân 4/5 Nguyễn Văn Trỗi 

Liên Chiểu 
Cùng bé hoạc toán lớp 1 

Nhì 

16 551 Huỳnh Đức Thanh 4/1 Lý Tự Trọng Hải Châu Phát triển ứng dụng GDI 
 trong môi trường Windows Nhì 

17 566 Hoàng Ngọc Thịnh 5/5 Phù Đổng Hải Châu Vui chơi cùng học từ vựng Tiếng 
Anh Nhì 

18 562 Nguyễn Quốc Hưng 4/2 Hồng Quang Liên Chiểu Văn hóa Việt Nam Nhì 
19   Đặng Phúc Uyên Nhi   Bế Văn Đàn   Đà Nẵng quê hương em Ba 
20 525 Nguyễn Thị Thúy Ngân 5/3 Trần Đại Nghĩa Cẩm Lệ Hành trang Ba 

21 496 Đặng Nguyễn Gia Hân 5/5 Hoàng Dư 
Khương Cẩm Lệ An toàn giao thông đường bộ Ba 

22 495 Phan Tuấn  Khang 5/2 Trần Quang Diệu Ngũ Hành Sơn Ẩm thực Đà Nẵng Ba 

23 537 Phạm Thị Anh  Đào 4/1 Tô Hiến Thành Ngũ Hành Sơn 
Người bảo vệ ta tốt nhất là chính 
mình Ba 

24 561 Phan Lê Bảo Thi 5/4 số 2 Hòa Tiến Hòa vang Ứng dụng học từ vựng tiếng  
Anh trên thiết bị Android Ba 

25 509 Nguyễn Tống 
Thanh Huy 5/2 Hải Vân Liên Chiểu Cùng hướng về  biển đảo quê 

hương Ba 

26 584 Bùi Hoàng Bảo 
Võ Tuấn 

Trân 
Khanh 5/2 Trần Cao Vân Thanh Khê Website Tìm hiểu An toàn giao 

thông Ba 

27 503 
Hồ Gia  Bảo 5/1 Bùi Thị Xuân 

Liên Chiểu Chung tay sử dụng tiết kiệm 
 năng lượng điện 

Ba 

28 505 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 2/4 Trần Quang Diệu Ngũ Hành Sơn Cùng Bé học Tiếng Anh Ba 
29 530 Nguyễn Công Vinh 5/4 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu Lịch sử Việt Nam Ba 



 

30 516 Thái Hoàng Thu  Hà 4/1 Tô Hiến Thành Ngũ Hành Sơn Đôi bàn tay kì diệu của em Ba 
31 568 Nguyễn Bình 5/1 Trần Đại Nghĩa Cẩm Lệ Vui học Ba 
32 527 Trần Huỳnh Gia Khánh 5/1 Ngô Gia Tự Sơn Trà Khoa học với tuổi thơ Ba 
33 567 Nguyễn Hồng Ngọc 4/1 Phạm Hồng Thái Ngũ Hành Sơn Vui hè an toàn Ba 

34 539 Châu Khải Hoàn 3/1 Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn 
Ôn luyện toán lớp 3 qua các trò 
chơi Ba 

35 564 Trần Văn  Tuyến 5/1 Hải Vân Liên Chiểu Vì một môi trường xanh-sạch-đẹp Ba 
36   Trần Khánh My   Bế Văn Đàn   Thành ngữ, tục ngữ việt nam Ba 

37 529 Lê Cảnh Minh 5/2  Đinh Tiên 
Hoàng Sơn Trà Let's learn English together KK 

38 522 Vũ Hoàng  Thịnh 5/2 Lê Văn Hiến Ngũ Hành Sơn Giúp em tự học toán 5 KK 
39 572 Trương Mỹ Nga 5/3 Ngô Quyền Cẩm Lệ Website Môi trường với con người  KK 
40 519 Mai Hạnh Dung 4/3 Võ Thị Sáu Liên Chiểu Em yêu miền cổ tích KK 

41 532 Nguyễn Trường 
Duy Phong 5/3 Bế Văn Đàn Thanh Khê Math Fun KK 

42 558 Ngô Đăng Trung 5/4 Thái Thị Bôi Cẩm Lệ Trò chơi bảo vệ môi trường  KK 

43 571 Lâm Tiểu Yến 5/2 Hoàng Dư 
Khương Cẩm Lệ Website dinh dưỡng và  

an toàn vệ sinh thực phẩm KK 

44 497 Lê Ngọc Giáng  My 5/1 Lê Quang Sung Thanh Khê Bác Hồ Kính Yêu KK 
45 570 Huỳnh Thị Thanh Hằng 3/3 Phan Phu Tiên Liên Chiểu Vui học tiếng Anh KK 
46 559 Nguyễn Gia Bảo 5/2 Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu Trò chơi Magic Smile KK 
47 524 Nguyễn Thị Bảo  Chân 5/4 số 1 Hòa Nhơn Hòa vang Góc thư giản KK 
48 494 Đoàn Minh  Quân 5/1 Nguyễn Thái Học Sơn Trà "Khỉ con lạc mẹ" KK 
49 520 Cao Hiển Đạt 5/2 Bế Văn Đàn Thanh Khê Giúp bạn học tốt ATGT KK 
50 523 Đoàn Gia Hiếu  5/4 Mai Đăng Chơn Ngũ Hành Sơn Giúp học tốt Toán lớp 1 KK 

51 506 
Nguyễn Hoàng  

Thịnh 
5/1 

Lê Bá Trinh Ngũ Hành Sơn 
Cùng em khám phá với 
 lập trình Scratch 

KK 


